
Lệnh sản xuất tổng (Manufacturing Order – MO) là một lệnh tổng quát, mô tả quá trình sản
xuất toàn bộ một loạt sản phẩm hoặc một số lượng lớn sản phẩm cùng một lúc.
MO chứa thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu, thời gian hoàn thành,
lịch trình sản xuất và các yêu cầu chất lượng. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc điều
phối các hoạt động sản xuất từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành

Lệnh sản xuất chi tiết (Work Order – WO) là loại lệnh tập trung vào từng công đoạn cụ thể
của quá trình sản xuất, mô tả chi tiết về công việc cần thực hiện để hoàn thành một phần
của lệnh sản xuất tổng.
WO được tạo ra từ lệnh sản xuất tổng (MO) hoặc các yêu cầu sản xuất khác và liên quan trực
tiếp đến một công việc, quy trình hoặc bước cụ thể trong quá trình sản xuất. Chúng cung cấp
thông tin chi tiết về nhiệm vụ, công đoạn, nguồn nguyên liệu, máy móc, nhân lực, thời gian
hoàn thành và các yêu cầu chất lượng, hướng dẫn nhân viên sản xuất thực hiện công việc
một cách chính xác và hiệu quả.

So sánh Manufacturing
Order – MO và Work Order –
WO
Định nghĩa
Lệnh sản xuất tổng (Manufacturing Order
– MO)

Lệnh sản xuất chi tiết (Work Order – WO)



Đặc điểm Lệnh Sản Xuất Tổng (MO) Lệnh Sản Xuất Chi Tiết (WO)

Phạm Vi Áp dụng cho một loạt sản phẩm hoặc
một số lượng lớn sản phẩm.

Tập trung vào từng công đoạn cụ thể
của quá trình sản xuất.

Mục Đích Tạo ra một lộ trình tổng quan cho
quá trình sản xuất.

Quản lý và điều chỉnh các công đoạn
sản xuất cụ thể.

Quản Lý Nguồn Lực Tích hợp với việc quản lý tổng thể
của sản xuất.

Tập trung vào quản lý nguồn lực cho
từng công đoạn cụ thể.

Tính Linh Hoạt Cung cấp linh hoạt cho việc điều
chỉnh kế hoạch sản xuất tổng.

Cho phép quản lý linh hoạt trong
từng công đoạn sản xuất.

Mức Độ Chi Tiết Thường ít chi tiết hơn vì tập trung vào
toàn bộ quá trình.

Chi tiết và cụ thể, mô tả các công
việc cần thực hiện chi tiết.

Thời Gian Sản Xuất Mô tả thời gian cần cho quá trình sản
xuất tổng.

Quy định thời gian cần cho từng công
đoạn cụ thể.

Ví Dụ Tạo một lệnh MO để sản xuất 1000
chiếc điện thoại di động.

Tạo một lệnh WO để lắp ráp bảng
mạch điện của 100 chiếc điện thoại.

So sánh giữa Manufacturing Order
– MO và Work Order – WO
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